TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ
NỘI DUNG TỰ HỌC DÀNH CHO HỌC SINH
MÔN: NGỮ VĂN 8
TUẦN 3 (20/9/2021 -> 25/9/2021)

C. XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN
I. Thế nào là đoạn văn?
*VD: Văn bản “Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn”.
- Văn bản gồm 2 ý.
- Mỗi ý được viết thành 1 đoạn văn.
- Nhận biết đoạn văn (Đặc điểm đoạn văn):
+ Nội dung: Biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.
+ Hình thức: Bắt đầu từ chỗ viết hoa => xuống dòng.
II. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề trong đoạn văn
1. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn
*VD: Văn bản “Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn”.
- Từ ngữ duy trì đối tượng trong đoạn văn:
+ Đoạn 1: Ngô Tất Tố (ông, nhà văn).
+ Đoạn 2: Tắt đèn (tác phẩm)
  => Từ ngữ chủ đề
- Câu then chốt trong đoạn văn: Câu 1 (đoạn 2) 
- Nhận xét:
+ Về nội dung: Thường mang ý nghĩa khái quát cho cả đoạn văn.
+ Hình thức: Ngắn gọn, đủ hai phần chính: C – V.
+ Vị trí: đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.
=> Câu chủ đề.
2. Cách trình bày nội dung trong đoạn văn 
a) Nội dung đoạn văn được trình bày bằng nhiều cách khác nhau
- Phân tích và so sánh cách trình bày của 2 đoạn trong văn bản trên.
+ Đoạn 1: Không có câu chủ đề -> Duy trì đối tượng bằng từ ngữ chủ đề. Giữa các câu có quan hệ ngang bằng, cùng thực hiện nhiệm vụ giới thiệu về NTTố. 
=> Trình bày theo cách song hành.
+ Đoạn 2: Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn (Mang ý khái quát) -> Những câu sau bổ sung ý nghĩa (triển khai) cho câu chủ đề.
 => Trình bày theo cách diễn dịch.
b) Đoạn văn 
- Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn.
- Nội dung : lí giải vì sao lá cây có màu xanh.
-> Trình bày từ ý cụ thể đến ý khái quát => Trình bày theo cách qui nạp.
III.Ghi nhớ:  sgk
-----------------------------------------
A. LÃO HẠC
                                                                                       Nam Cao

I. Đọc, hiểu chú thích
1. Tác giả
-  Nam Cao (1915- 1951)
- Là nhà văn đã có đóng góp cho nền văn học dân tộc các tác phẩm hiện thực xuất sắc về đề tài người nông đân nghèo bị áp bức và người trí thức nghèo sống mòn mỏi trong xã hội cũ.
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ
- Là tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nam Cao.
- Đăng báo lần đầu năm 1943.
- Đoạn trích nằm cuối truyện.
2. Thể loại: Truyện ngắn
3. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
II. Đọc, hiểu văn bản
1. Nhân vật lão Hạc
* Tâm trạng của lão Hạc khi bán cậu Vàng:
- Trước  khi bán con cậu Vàng:
+ Nói với ông giáo về ý định bán chó
+ Lão phải suy tính, đắn đo nhiều lần, coi đó là việc rất hệ trọng.
- Sau khi bán con Vàng:
+ Cố làm ra vui vẻ, cười như mếu, mắt ầng ậc nước, 
+ Mặt co rúm lại, …. mếu như con nít, hu hu khóc.
- Lí do bán “cậu Vàng":
+ Từ tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho con.
+ Từ tình thương yêu của một con người đối với loài vật.
-> Sử dụng các từ tượng hình, tượng thanh, động từ có sức gợi tả cao. Thể hiện sự ngậm ngùi, chua chát, nỗi đau đớn, hối hận, xót xa, sự thương tiếc, nỗi buồn và sự bất lực trước cảnh sống hiện tại cùng cực.
=> Là con người sống tình nghĩa, thuỷ chung, một người cha yêu thương con sâu sắc, một con người có nhân cách cao quí.
* Cái chết của lão Hạc:
- Lão Hạc chuẩn bị cho cái chết của mình:
+ Nhờ ông giáo trông nom hộ 3 sào vườn 
+ Gửi ông giáo 30 đồng bạc để khi lão chết nhờ hàng xóm chi tiêu lo hộ việc ma chay.
-> Chuẩn bị âm thầm, chu đáo.
=>  Là một người cha hết lòng vì con. Là người sống chu đáo, giàu lòng tự trọng.
- Lão Hạc vật vã, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra...
-> Sử dụng từ tượng hình và tượng thanh gợi tả về một cái chết dữ dội và thê thảm...
=> Lão tự giải thoát bằng cách tự trừng phạt mình.
* Nguyên nhân về cái chết của lão Hạc:
- Do tình cảnh đói khổ, túng quẫn.
- Xuất phát từ từ tình yêu thương, trách nhiệm với con, từ lòng tự trọng đáng kính.
- Thực trạng xã hội thực dân phong kiến đương thời
=> Phản ánh số phận đau thương và phẩm chất cao quý tiềm tàng của người nông dân nghèo trước cách mạng tháng Tám.
2. Nhân vật ông giáo
* Thái độ, tình cảm đối với lão Hạc:
- Muốn ôm choàng lấy lão oà lên khóc, ái ngại, an ủi, bùi ngùi,...
- Giấu giếm vợ giúp lão Hạc.
- Tôn trọng, cảm thông, xót thương tình cảnh của lão Hạc.
* Những ý nghĩ của ông giáo về lão Hạc:
- Thấm đẫm triết lý nhân sinh.
- Thâm trầm, sâu sắc.
=> Tấm lòng yêu thương trân trọng đối với người nông dân.
3. Thái độ của tác giả
- Cảm thông với tấm lòng của người cha rất mực thương yêu con muốn vun đắp dành dụm tất cả cho con để con có một cuộc sống hạnh phúc.
- Trân trọng ca ngợi vẻ đẹp tiềm ẩn của người nông dân trong cảnh khốn cùng mà vẫn giàu lòng tự trọng.
III.Ghi nhớ : sgk
-----------------------------------------

B. TỪ TƯỢNG HÌNH,TỪ TƯỢNG THANH
I. Đặc điểm, công dụng
* VD: Đoạn trích/ sgk/49
- Những từ : móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, sòng sọc -> gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động của sự vật =>  Từ tượng hình.
- Các từ : hu hu, ư ử - > mô phỏng âm thanh của con người, con vật.=> Từ tượng thanh.
* Tác dụng:
+ Gợi tả hình ảnh âm thanh cụ thể -> sinh động, có giá trị biểu cảm cao.
+ Thường sử dụng trong văn miêu tả, tự sự.
 II. Ghi nhớ (SGK/49)


TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ
NỘI DUNG TỰ HỌC DÀNH CHO HỌC SINH
MÔN: NGỮ VĂN 8
TUẦN 4 (27/9/2021 ->02/10/2021)

C. LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

I. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản 
a. Ví dụ/sgk/50
b. Nhận xét
- Tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, liền mạch, liền ý giữa các đoạn văn.
- Khi chuyển đoạn cần sử dụng phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các đoạn. 
II. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản
1. Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn
- Quan hệ liệt kê: trước tiên, trước hết, cuối cùng, sau là, mặt thứ nhất, mặt thứ hai, mặt này, mặt khác,...
- Quan hệ đối lập: ngược lại, trái lại, tuy vậy, nhưng, song, thế mà,… 
=> Dùng những từ ngữ có tác dụng liên kết: quan hệ từ, chỉ từ, các cụm từ thể hiện ý liệt kê, so sánh đối lập, tổng kết, khái quát,…
2. Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn
* Ghi nhớ (SGK/ 53)
III. Luyện tập
Bài 1: Tìm từ ngữ có tác dụng liên kết, xác định quan hệ ý nghĩa  
a. Nói như vậy: quan hệ suy luận, giải thích. -> Học sinh làm tiếp câu b,c
Bài 2: Chọn từ ngữ, câu thích hợp điền vào chỗ trống
a. Từ đó  -> Học sinh làm tiếp câu b,c,d
Bài 3: Viết đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến của Vũ Ngọc Phan: “Cái đoạn chị Dậu... tuyệt khéo”
-> Gợi ý: Học sinh viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng chỉ ra được cái khéo của đoạn miêu tả chị Dậu đánh tên cai lệ. Có thể dùng các phương tiện liên kết: trước hết, bên cạnh đó,...
------------------------------------------
B. TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI

I. Từ ngữ địa phương 
1. Ví dụ/sgk/56
2. Nhận xét
- Từ toàn dân là lớp từ ngữ văn hoá chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi trong cả nước.
- Từ địa phương là những từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.   
II. Biệt ngữ xã hội
Biệt ngữ xã hội là từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định
III. Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
- Không nên lạm dụng TNĐP và BNXH gây khó hiểu khi giao tiếp.
- Trong thơ văn sử dụng TNĐP và BNXH tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật.
* Ghi nhớ (SGK/ 58)
IV. Luyện tập
Bài 1: Tìm một số từ ngữ địa phương và nêu từ toàn dân tương ứng
VD: chén - bát, khoai mì - sắn.
-> Học sinh tìm khoảng 10 từ.
Bài 2: Tìm một số biệt ngữ XH, giải thích
VD:  Học gạo: cắm đầu vào học không chú ý đến việc gì khác để đạt mục đích (cốt để thi đỗ).
-> Học sinh tìm khoảng 3 từ.
Bài 3: Xác định các trường hợp nên dùng, không nên dùng từ ngữ địa phương
-> Học sinh tự làm.
------------------------------------------
C. LUYỆN TẬP VĂN TỰ SỰ

Đề 1: Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Dàn ý:
I. Mở bài: 
 Giới thiệu người ấy là ai? Có mối quan hệ gì với em? Em có ấn tượng gì về người ấy?
II. Thân bài
1. Ngoại hình
- Tuổi tác.- Mái tóc. - Đôi mắt.- Nụ cười.- Đôi bàn tay.- Dáng người.- Trang phục…..
2. Tính cách
- Đối với mọi người xung quanh: luôn quan tâm, giúp đỡ.
- Đối với gia đình: luôn yêu thương, quan tâm, chăm lo chu đáo.
- Đối với bản thân: nghiêm khắc và có trách nhiệm trong mọi việc.
3. Kể diễn biến kỉ niệm giữa em và người ấy khiến em nhớ mãi
III. Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm dành cho người ấy.
- Lời hứa.
…………………………………..

Đề 2: Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn.
Dàn ý:
I. Mở bài
Giới thiệu thời gian, địa điểm, sự việc.
II. Thân bài: Kể diễn biến sự việc
1. Sự việc mở đầu
2. Diễn biến
3. Sự việc kết thúc
III. Kết bài
- Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.
- Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.
-> Học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề để hoàn thành bài viết.
------------------------------------------
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